Ngày dạy:
Tiết 31,32,33
Chủ đề 8.  Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TỚI ĐỜI SỐNG SỨC KHỎE NGƯỜI DÂN HÀ NỘI
I. MỤC TIÊU:
1.  Kiến thức:
- Nêu được khái niệm môi trường, ô nhiễm môi trường
- Thực trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội
- Nguyên nhân và cách khắc phục ô nhiễm môi trường ở Hà Nội.
- Những việc làm cụ thể của người dân Hà Nội đối với việc bảo vệ môi trường.
- Hiểu được hậu quả của ô nhiễm môi trường đến mức sống của người dân Hà Nội và Đông Anh.
- Đưa ra giải pháp khắc phục và bảo vệ môi trường Hà Nội và Đông Anh.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, lao động để giữ gìn và bảo vệ môi trường ở Hà Nội.
- Điều chỉnh hành vi: Có những việc làm cụ thể, phù hợp để giữ gìn và bảo vệ môi trường ở Hà Nội.
- Phát triển bản thân: Kiên trì mục tiêu, thực hiện nhiệm vụ học tập và rèn luyện đạo đức để khắc phục ô nhiễm môi trường
* Năng lực chuyên biệt:
- Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi gây ô nhiễm môi trường.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Yêu nước: Tự hào về tình yêu với việc bảo vệ môi trường.
- Trách nhiệm: Hành động có trách nhiệm với chính mình, với việc bảo vệ môi trường.
- Tự hào về Hà Nội, Yêu Hà Nội, bảo vệ giữa gìn Hà Nội.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Máy tính, thiết bị hỗ trợ dạy học, KHBD
- Sưu tầm một số video có liên quan để HS tham khảo.
2. Học sinh
- Sách giáo khoa, vở ghi bài
- Dụng cụ học tập: Bút, thước kẻ,..
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: HS nhớ kiến thức cũ, thu hút sự chú ý và bài học 
b. Nội dung: GV đưa ra câu hỏi và giới thiệu bài mới
c. Sản phẩm: Câu trả lời và sự chú ý của HS
d. Tổ chức thực hiện
* GV chuyển giao nhiệm vụ
GV cung cấp HS đoạn video nói về môi trường ở Hà Nội
GV đặt câu hỏi: Em có suy nghĩ gì về môi trường ở Hà Nội hiện nay?
=> GV dẫn dắt vào bài mới
Ngược thời gian khoảng bốn chục năm về trước môi trường Hà Nội còn rất trong lành: không rác thải bừa bãi, ít tiếng ồn, nước sạch, không khí trong lành. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, đời sống xã hội của con người đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng song song với đó là những tác hại vô hình để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với môi trường. Vậy ô nhiễm môi trường và thực trạng, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở Hà Nội như thế nào? Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
a. Mục tiêu: HS biết được các loại ô nhiễm và mức độ ô nhiễm tại Hà Nội 
- Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường 
b. Nội dung: GV đưa ra các câu hỏi, HS trả lời cá nhân, làm theo nhóm
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	NV 1: Tìm hiểu nội dung: Môi trường là gì? Ô nhiễm môi trường là gì?
GV đưa ra câu hỏi
HS suy nghĩ và trả lời
- GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS
- GV : Môi trường là gì ? Ô nhiễm môi trường là gì?
Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời 
- HS khác: Nhận xét, bổ sung... 
GV: Khích lệ, động viên HS và chuẩn xác kiến thức.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Thực trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở Hà Nội.
GV: giao nhiệm vụ cho HS thông qua hoạt động thảo luận nhóm tiết sau trình bày
- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm. Các nhóm chuẩn bị nội dung thuyết trình
+ Nhóm 1: Tình trạng, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất ở thành phố Hà Nội
+ Nhóm 2: Tình trạng, nguyên nhân gây ô nhiễm nước ở thành phố Hà Nội
+ Nhóm 3: Tình trạng, nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở thành phố Hà Nội
+ Nhóm 4: Tình trạng, nguyên nhân gây ô nhiễm tiếng ồn ở thành phố Hà Nội. 
- Thời gian: Mỗi nhóm có 5 phút để trình bày
- Cách thức: Thuyết trình, đóng kịch…
- HS: Đại diện các nhóm lên trình bày- GV: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
- Học sinh nhận xét phần trình bày nhóm bạn 
HẾT TIẾT 31
	I. Tình trạng, nguyên nhân ô nhiễm môi trường ở thành phố Hà Nội.
1. Môi trường là gì? Ô nhiễm môi trường là gì?
- Môi trường là toàn bộ những điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người có tác động đến đời sống, sự tồn tại phát triển của con người và thiên nhiên.
- Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị ô nhiễm bởi việc đưa chất gây ô nhiễm vào môi trường tự nhiên, đồng thời các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi gây tác hại tới sức khỏe con người và các sinh vật khác.
2. Thực trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở Hà Nội.
a. Thực trạng 
- Thực trạng môi trường hiện nay đang rơi vào “báo động đỏ” 
b. Nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường ở Hà Nội
- Đông dân, mật độ dân số cao
- Hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp quá nhiều nhà máy xí nghiệp
- Hoạt động giao thông đô thị và xây dựng
- Hoạt động sinh hoạt và dịch vụ của cộng đồng.
- Do quá nhiều các loại hóa chất bảo vệ thực và chất độc hóa học
- Do các chất thải rắn
- Do sinh vật gây bệnh
- Do trách nhiệm người quản lý



II. Thực trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội
a. Mục tiêu: HS biết được các loại ô nhiễm và mức độ ô nhiễm tại Hà Nội 
- Phát biểu được vấn đề cần tìm hiểu: Tình hình môi trường nước ta hiện nay. Thực trạng gây ô nhiễm môi trường ở Hà Nội. Cách khắc phục ô nhiễm môi trường. Trách nhiệm của Hs Hà Nội với việc bảo vệ môi trường.b. Nội dung: GV đưa ra các câu hỏi, HS trả lời cá nhân, làm theo nhóm
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	HĐ1: Tìm hiểu về môi trường Hà Nội
GV tổ chức hoạt động nhóm
Nhóm 1+3: Ô nhiễm môi trường nước
Nhóm 2+ 4: Ô nhiễm môi trường không khí
GV nhận xét ý thức làm việc của các nhóm, cho điểm động viên các nhóm thảo luận hiệu quả.
GV mở rộng kiến thức cho HS
Hoạt động 2: Tìm hiểu môi trường huyện Đôgn Anh
GV cung cấp hoạc sinh đoạn video nói về môi trường huyện Đông Anh 
GV đặt câu hỏi
? Em có nhận xét gì về môi trường huyện Đông Anh.
? Môi trường địa phương em sinh sống có bị ô nhiễm không? Cho ví dụ.
GV nhận xét, chuẩn kiến thức
HV bổ sung thêm về ô nhiễm đất, ô nhiễm tiếng ồn,....
	II. Thực trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội
1. Ô nhiễm nước:
- Tổng lượng nước thải lên đến 300 000- 400 000m3/ ngày, trong đó chỉ có 10% được xử lí, còn lại đều đổ trực tiếp ra sông, hồ,...
- Đa phần các sông, hồ đều bị ô nhiễm nghiêm trọng (đặc biệt là sông Đáy, sông Nhuệ, sông Tô Lịch,...)
2. Ô nhiễm không khí:
- Hà Nội được xếp hạng những thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.
- Mỗi năm thành phố phải tiếp nhận khoảng 80 000 tấn bụi, khói; 9000 tấn khí SO2, 46 000 tấn khí CO2,...
3. Ô nhiễm tiếng ồn:

4. Ô nhiễm môi trường ở huyện Đông Anh:




GV đánh giá, chốt kiến thức: Hiện nay chất lượng môi trường khí, nước và đất đều bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chất lượng không khí trên địa bàn thành phố đã có biểu hiện suy thoái, đặc biệt là các khu vực nội thành. Nồng độ các chất khí gây ô nhiễm tăng dần, đặc biệt là ô nhiễm khí thải giao thông. Tại nhiều khu vực, khí thải đã vượt tiêu chuẩn cho phép. Về môi trường nước, bốn sông thoát nước chính (sông Lừ, Sét, Kim Ngưu và Tô Lịch) nhận phần lớn các loại nước thải của nội thành, đều bị ô nhiễm nặng. Các sông Nhuệ, Đáy, Bùi và sông Tích cũng bị ô nhiễm, nhất là tại nhiều điểm hợp lưu của sông Nhuệ vào mùa khô. Các hồ của Hà Nội đa số chưa tách nước thải nên đêu bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chất lượng nước dưới đất cũng có biểu hiện suy thoái, một số vùng có dấu hiệu ô nhiễm asen với các mức độ khác nhau.

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 1: Tìm hiểu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường ở Hà Nội
GV yêu cầu HS trình bày kết quả thảo luận nhóm (đã được chuẩn bị trước ở nhà)
+ Nhóm 1+2: Nguyên nhân ô nhiễm nước
+ Nhóm 3+4: Nguyên nhân ô nhiễm không khí
GV nhận xét ý thức làm việc của các nhóm, cho điểm động viên các nhóm thảo luận hiệu quả.
GV mở rộng kiến thức cho HS.
GV phân tích: Việc đốt cháy nhiên liệu trong gia đình như: than củi, gas.. sinh ra lượng CO2 chất này tích tụ gây ô nhiễm đo đó phải có phương pháp thông thoáng khí.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp của ô nhiễm môi trường ở Hà Nội.
GV cung cấp các bức ảnh về nguyên nhân ô nhiễm môi trường
GV đặt câu hỏi: Nêu các nguyên nhân làm môi trường Hà Nội bị ô nhiễm?
GV cung cấp các dẫn chứng, các số liệu mở rộng kiến thức cho học sinh.
? Em hãy đề xuất một số giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở Hà Nội?
GV nhận xét, mở rộng kiến thức.
	[bookmark: _Hlk90557896]III. Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến đời sống, sức khỏe của người dân Hà Nội.

- Ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về đường hô hấp (viêm phổi, viêm phế quản,...), bệnh tim mạch,...

- Ô nhiễm nguồn nước thường gây ra các bệnh: tiêu chảy, dịch tả, thương hàn, viêm gan, viêm não, bệnh do muỗi truyền, thiếu máu,...
=> Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

2. Giải pháp 
- Quản lí tốt nguồn phát thải
- Nâng cao ý thức người dân
- Trồng và bảo vệ cây xanh
….
*Những việc làm của HS góp phần bảo vệ môi trường:


Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: 
Trình bày được những nét chính về môi trường Hà Nội và sự ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới đời sống dân cư Hà Nội
b. Nội dung: GV đưa ra các câu hỏi
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	GV hướng dẫn học sinh làm bài tập thông qua hệ thông câu hỏi, phiếu bài tập và trò chơi ...
Bài tập: 
1. Em hãy giới thiệu về các hoạt động thực tế bảo vệ môi trường?
2. Trường chúng ta có hoạt động nào để bảo vệ môi trường?
3. Tìm các câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn nói về môi trường.
GV: Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm, trò chơi tích cực. Hướng dẫn HS cách trình bày.
HS: Trình bày kết quả làm việc cá nhân, nhóm.
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc cá nhân, nhóm của HS.
 GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
 - Kết quả làm việc của học sinh.
 - Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
GV sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	IV. Luyện tập
1+2. HS tự làm
3. Những câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn nói về môi trường.
- Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm! 
- Ai lên nhắn với bạn nguồn
Mít non gửi xuống, cá chuồn gởi lên.
- Ai về nhắn với miệt trên
Rừng cây chặt trụi lụt lên tới nguồn
- Rác thì chôn lấp gốc cây
Còn đem vức bậy bệnh lây… cả làng
- Đất lành chim đậu



- GV cho HS làm bài tập sau: 
Chọn các cụm từ: Chống ô nhiễm, diệt cỏ, phát triển, không đúng cách, sinh vật gây bệnh, hệ sinh thái điền vào chỗ trống ….để hoàn chỉnh các câu sau:
            Các loại thuốc trừ sâu, thuốc….., diệt nấm…..dùng trong nông nghiệp, khi sử dụng….và dùng quá liều lượng sẽ có tác động bất lợi tới toàn bộ…..và ảnh hưởng tới sức khỏe con người.
             Ô nhiễm môi trường tạo điều kiện cho nhiều loài….cho người và động vật…..Mỗi chúng ta cần phải tích cực…..môi trường để phòng bệnh.
- GV cung cấp một số bức ảnh, yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Đây là địa điểm nào? Vấn đề cần giải quyết là gì?
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG  
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống để tìm hiểu về ô nhiễm môi trường ở Hà Nội.
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học. 
b. Nội dung: GV đưa ra các câu hỏi
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
Địa phương em sinh sống có hiện tượng đốt rơm rạ vào mùa thu hoạch lúa không? Vì sao? Hậu quả là gì?
Hoạt động dự án:
Nhóm 1+2: Em hãy vẽ một bức tranh về môi trường tài nguyên thiên nhiên
Nhóm 3+4: Em hãy lập kế hoạch và thực hiện việc giữ gìn bảo vệ môi trường.
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- Với hoạt động dự án:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên.
GV: Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm, trò chơi tích cực. Hướng dẫn HS cách trình bày 
HS: Trình bày kết quả làm việc cá nhân. Với hoạt động dự án: trao đổi, lắng nghe, nghiên cứu, trình bày nếu còn thời gian. Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
GV: Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.
GV sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Các hành động, hoạt động bảo vệ môi trường cần được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm phát triển và duy trì kết quả bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, việc phát động, tuyên truyền về bảo vệ môi trường cũng cần thực hiện tốt. 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học sinh đọc lại bài cũ và chuẩn bị bài mới.
- Tiết sau: Ôn tập học kì II
+ Hoàn thành đề cương ôn tập. 
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